
SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUÝ CÁP 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc 

   

Hội An, ngày 10 tháng 8 năm 2025 
 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12  

SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2025-2026 

 

Học sinh lưu ý học lớp nào thì mua đúng bộ Sách Giáo Khoa như dưới đây (Tên sách, tác giả chủ biên, NXB). Sách mua 

trên thị trường hoặc học sinh có thể liên hệ Nhân viên thư viện nhà trường (Cô Vy: 0905705628 để được tư vấn để đặt mua sách). 

Riêng sách Bài tập, sách tham khảo các loại nhà trường Khuyến khích học sinh tìm mua các quyển phù hợp . 

I. Sách Giáo Khoa 12 các môn học bắt buộc 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 

Tác giả  

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

Lớp sử dụng sách 12 bắt buộc 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng 

NXBGD Việt Nam 

 
Tất cả các lớp 

Ngữ văn 12, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 12/7 đến 12/12 

2 

Toán 12, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam Tất cả các lớp 
Toán 12, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

Chuyên đề học tập Toán 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

3 Tiếng Anh 12  Global Success Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam Tất cả các lớp 

4 Lịch sử 12 (Cánh diều) Đỗ Thanh Bình NXB ĐHSP Tất cả các lớp 



Chuyên đề học tập Lịch sử 12 (Cánh diều) Đỗ Thanh Bình NXB ĐHSP 12/7 

5 
 Giáo dục Quốc phòng An ninh 12 -    

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nghiêm Viết Hải NXBGD Việt Nam 

Tất cả các lớp 

 

6 

 

 

Giáo dục thể chất 12 - Bóng chuyền  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Trịnh Hữu Lộc NXBGD Việt Nam 

 

 

Học sinh học môn nào thì chọn 

Sách theo môn. 
Giáo dục thể chất 12 - Bóng rổ  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Trịnh Hữu Lộc NXBGD Việt Nam 

Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Duy 

Quyết 
NXBGD Việt Nam 

Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Trịnh Hữu Lộc NXBGD Việt Nam 

7 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam Tất cả các lớp 

 

II. Sách Giáo khoa 12 các môn học lựa chọn 
 

 1 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh 

Đoan, Trần Thị 

Mai Phương 

NXBGD Việt Nam 12/8 đến 12/12 

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh 

Đoan, Trần Thị 

Mai Phương 

NXBGD Việt Nam 
Tham khảo (dành cho HS ôn 

thi Tốt nghiệp) 

2 

Địa lí 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huỳnh NXBGD Việt Nam 

 

 

 

12/8 đến 12/12 Chuyên đề học tập Địa lí 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huỳnh 

3 

Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 12/1 đến 12/6 

Chuyên đề học tập Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 12/1 đến 12/5 

4 Hóa học 12  (Chân trời sáng tạo) Cao Cự Giác NXBGD Việt Nam  



12/1 đến 12/6 

Chuyên đề học tập Hóa học 12 

(Chân trời sáng tạo) 
Cao Cự Giác NXBGD Việt Nam 12/6 

5 

Sinh học 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Phạm Văn Lập 

NXBGD Việt Nam 
12/6 

  Chuyên đề học tập Sinh học 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Phạm Văn Lập 

6 
Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Phạm Thế Long NXBGD Việt Nam 

12/1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 

(trừ lớp 12/6) 

7 

Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy sản  (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng 

NXBGD Việt Nam 

 
12/1 đến 12/12 

Chuyên đề học tập Công nghệ 12, 

Lâm nghiệp - Thủy sản 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 
Tham khảo(dành cho HS ôn thi 

Tốt nghiệp) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUÝ CÁP 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc 

   

Hội An, ngày 10 tháng 8 năm 2025 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 

 

Học sinh lưu ý học lớp nào thì mua đúng bộ Sách Giáo Khoa như dưới đây (Tên sách, tác giả chủ biên, NXB). Sách mua trên thị 

trường hoặc học sinh có thể liên hệ Nhân viên thư viện nhà trường (Cô Vy: 0905705628 để được tư vấn để đặt mua sách). 

Riêng sách Bài tập, sách tham khảo các loại nhà trường Khuyến khích học sinh tìm mua các quyển phù hợp . 

 

I. Sách Giáo Khoa 11 các môn học bắt buộc 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 

Tác giả  

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

Lớp sử dụng sách 11 bắt 

buộc 

1 

Ngữ văn 11, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng 

 

NXBGD Việt Nam 

 

 

 

Tất cả các lớp 

Ngữ văn 11, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng 

 

NXBGD Việt Nam 

 

11/7 đến 11/11 

2 

Toán 11, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

 

NXBGD Việt Nam 

 

 

 

Tất cả các lớp 
Toán 11, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

Chuyên đề học tập Toán 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

3 Tiếng Anh 11  Global Success Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam Tất cả các lớp 

4 Lịch sử 11 (Cánh diều) Đỗ Thanh Bình NXB ĐHSP Tất cả các lớp 



Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Cánh 

diều) 
Đỗ Thanh Bình NXB ĐHSP 

11/9,10,11 

5 
 Giáo dục Quốc phòng An ninh 11 -    

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nghiêm Viết Hải NXBGD Việt Nam 

Tất cả các lớp 

 

6 

 

 

Giáo dục thể chất 11 - Bóng chuyền  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Trịnh Hữu Lộc NXBGD Việt Nam 

 

 

Học sinh học môn nào thì 

chọn Sách theo môn. 

Giáo dục thể chất 11 - Bóng rổ  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Trịnh Hữu Lộc NXBGD Việt Nam 

Giáo dục thể chất 11 - Bóng đá  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

Giáo dục thể chất 11 - Cầu lông  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

7 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam Tất cả các lớp 

 

II. Sách Giáo khoa 11 các môn học lựa chọn 
 

 1 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, 

Trần Thị Mai Phương 

NXBGD Việt Nam 

 
11/7 đến 11/11 

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 11 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Minh Đoan, 

Trần Thị Mai Phương 

NXBGD Việt Nam 

 

Tham khảo (dành cho HS 

ôn thi Tốt nghiệp) 

2 

Địa lí 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huỳnh 

NXBGD Việt Nam 

 

 

11/7 đến 11/11 

Chuyên đề học tập Địa lí 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huỳnh 

NXBGD Việt Nam 

 

11/7; 11/8 

3 
Vật lí 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng 

NXBGD Việt Nam 

 

 

11/1 đến 11/6 

 



Chuyên đề học tập Vật lí 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

 

11/1 đến 11/5 

 

4 

Hóa học 11  (Chân trời sáng tạo) Cao Cự Giác 
NXBGD Việt Nam 

 

11/1 đến 11/6 

Chuyên đề học tập Hóa học 11 

(Chân trời sáng tạo) 
Cao Cự Giác 

NXBGD Việt Nam 

 

11/6 

5 

Sinh học 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Phạm Văn Lập 

NXBGD Việt Nam 

 

11/6 
Chuyên đề học tập Sinh học 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Phạm Văn Lập 

6 
Tin học 11, Định hướng Tin học ứng 

dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Phạm Thế Long NXBGD Việt Nam 

Tất cả Khối 11 (trừ 11/6) 

7 

Công nghệ 11, Chăn nuôi 

  (Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng 

NXBGD Việt Nam 

 

11/6,7,8,9,10,11 

Chuyên đề học tập Công nghệ 11, 

Chăn nuôi 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng 
NXBGD Việt Nam 

 

Tham khảo(dành cho HS ôn  

thi Tốt nghiệp) 

8 

Công nghệ 11, Cơ Khí 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng 

NXBGD Việt Nam 

 

11/1,2,3,4,5  

 Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Cơ 

Khí 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng 

 



SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUÝ CÁP 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc 

   

Hội An, ngày 10 tháng 8 năm 2025 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10  

Học sinh lưu ý học lớp nào thì mua đúng bộ Sách Giáo Khoa như dưới đây (Tên sách, tác giả chủ biên, NXB). Sách mua trên thị 

trường hoặc học sinh có thể liên hệ Nhân viên thư viện nhà trường (Cô Vy: 0905705628 để được tư vấn để đặt mua sách). 

Riêng sách Bài tập, sách tham khảo các loại nhà trường Khuyến khích học sinh tìm mua các quyển phù hợp. 

I. Sách Giáo Khoa 10 các môn học bắt buộc 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 

Tác giả  

(Tổng chủ biên/ 

Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

Lớp sử dụng sách 10 bắt buộc 

1 

Ngữ văn 10, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng 

NXBGD Việt Nam 
 

Tất cả các lớp Ngữ văn 10, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Bùi Mạnh Hùng NXBGD Việt Nam 10/5,6,7,8,9 

2 

Toán 10, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

NXBGD Việt Nam Tất cả các lớp 
Toán 10, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

Chuyên đề học tập Toán 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Hà Huy Khoái 

3 Tiếng Anh 10  Global Success Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam Tất cả các lớp 

4 

Lịch sử 10 (Cánh diều) Đỗ Thanh Bình NXB ĐHSP Tất cả các lớp 

Chuyên đề học tập Lịch sử 10 

(Cánh diều) 
Đỗ Thanh Bình NXB ĐHSP 10/8,9 



5 
 Giáo dục Quốc phòng An ninh 10  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nghiêm Viết Hải NXBGD Việt Nam 

 

Tất cả các lớp 

 

 

6 

 

 

Giáo dục thể chất 10 - Bóng 

chuyền  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc NXBGD Việt Nam 

 

 

Học sinh học môn nào thì chọn Sách 

theo môn. 

Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Trịnh Hữu Lộc NXBGD Việt Nam 

Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Duy Quyết NXBGD Việt Nam 

7 

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy NXBGD Việt Nam Tất cả các lớp 

 

II. Sách Giáo Khoa 10 các môn học lựa chọn 
 

  

 1 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trần Thị Mai 

Phương 
NXBGD Việt Nam 10/5,6,7,8,9 

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Trần Thị Mai 

Phương 
NXBGD Việt Nam 

Tham khảo(dành cho HS ôn  

thi Tốt nghiệp) 

2 

Địa lí 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huỳnh 

NXBGD Việt Nam 

 
10/5,6,7,8,9 

Chuyên đề học tập Địa lí 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huỳnh NXBGD Việt Nam 10/5,6,7  

3 
Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng 

NXBGD Việt Nam 

 
10/1 đến 10/4 



Chuyên đề học tập Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Vũ Văn Hùng NXBGD Việt Nam 

10/2 đến 10/4 

 

4 

Hóa học 10  (Chân trời sáng tạo) Cao Cự Giác 
NXBGD Việt Nam 

 
10/1 đến 10/4 

Chuyên đề học tập Hóa học 10 

(Chân trời sáng tạo) 
Cao Cự Giác NXBGD Việt Nam 10/1 đến 10/4 

5 

Sinh học 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Phạm Văn Lập 

NXBGD Việt Nam 
 

10/1  Chuyên đề học tập Sinh học 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Phạm Văn Lập 

6 
Tin học 10, Định hướng Tin học ứng 

dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Phạm Thế Long NXBGD Việt Nam Tất cả Khối 10 (trừ 10/1) 

7 

Công nghệ 10, Trồng trọt 

  (Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng 

NXBGD Việt Nam 

 

10/1 và các lớp 10/5, 

10/6;10/7;10/8;10/9 

Chuyên đề học tập Công nghệ 10, 

Trồng trọt 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng NXBGD Việt Nam 

Tham khảo(dành cho HS ôn  

thi Tốt nghiệp) 

8 

Công nghệ 10, Thiết kế và Công 

nghệ (Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Lê Huy Hoàng 

NXBGD Việt Nam 

 
10/2;10/3;10/4  

Chuyên đề học tập Công nghệ 10, 

Thiết kế và Công nghệ  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng 

 

NXBGD Việt Nam 

 

Tham khảo(dành cho HS ôn  

thi Tốt nghiệp) 

 

  


